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Câu 1: (2,0 điểm)
     
a) Để đo chiều dài người ta dùng dụng cụ gì? Đơn vị đo chiều dài là gì? 

     
b) Một bình chứa nước có thể tích nước trong bình là 50 dm3. Muốn thể tích nước trong bình là 20 lít thì cần đổ nước trong bình ra ngoài bao nhiêu dm3 ?      

Câu 2: (1,5 điểm)
    
a) Trọng lực là gì? 

     
b) Một quả cầu được treo trên một sợi dây. Hãy chỉ ra các lực tác dụng vào quả cầu.

Câu 3: (2,0 điểm)


   1kg kem giặt VISO có thể tích 900cm3. Hãy tính:


a) Trọng lượng của 1kg kem giặt VISO nói trên.


b) Khối lượng riêng của kem giặt VISO.

Câu 4: (2,0 điểm)
   
a) Hãy lấy một ví dụ để chứng tỏ rằng lực tác dụng lên vật làm vật biến đổi chuyển động.

     
b) Một lò xo được treo theo phương thẳng đứng. Khi gắn một vật có khối lượng 50g vào lò xo thì lò xo dãn 5cm. Hỏi khi gắn thêm vật nặng có khối lượng 200g vào lò xo thì lò xo dãn bao nhiêu xentimét ?

Câu 5: (2,5 điểm)


a) Hãy kể tên các loại máy cơ đơn giản ? Mỗi loại lấy một ví dụ.


b) Hãy nêu hai cách làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng?
----Hết ----
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	Câu
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	Câu 1:

(2,0 điểm)

	 a) Để đo chiều dài người ta dùng thước.
    Đơn vị đo chiều dài là: mét (m).

 b) - Ta có: 20lít = 20 dm3.

      - Muốn thể tích nước trong bình là 20 lít thì cần đổ nước trong bình ra ngoài: 50 - 20 = 30 dm3.
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	Câu 2:

(1,5 điểm)
	a) Trọng lực là lực hút của Trái Đất lên mọi vật.
b) Các lực tác dụng vào quả cầu: Trọng lực và lực kéo của sợi dây.
	0,5đ

0,5đ

	Câu 3:

(2,0 điểm)

	Tóm tắt: m = 1kg; V = 900cm3 = 0,0009m3.
Giải: 

a) Trọng lượng của 1kg kem giặt VISO nói trên là:
      P = 10m = 100 N.
b) Khối lượng riêng của kem giặt VISO là:
      D = 
[image: image1.wmf]m1

V0,0009

=

 = 1111,11 (kg/m3).
	0,5đ
0,5đ

1đ

	Câu 4: (2,0 điểm)
	a) Ví dụ để chứng tỏ rằng lực tác dụng lên vật làm vật biến đổi chuyển động: Dùng tay tác dụng vào viên bi thì làm viên bi chuyển động.
b) m1 = 50g; m2 = 200g.
- Tổng khối lượng vật nặng gắn vào lò xo là:
      m = m1 + m2 = 50 + 200 = 250 g.

- Suy ra: m = 5m1
- Lúc đó lò xo dãn ra là:
    
[image: image2.wmf]Δl =

 5.5 = 25 cm.
	0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ

	Câu 5: (2,5 điểm)

	a) Kể tên các loại máy cơ đơn giản: Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc.
- Mỗi loại lấy một ví dụ.

b) Hai cách làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng:

- Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng.

- Tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng.


	0,75đ

0,75đ
0,5đ
0,5đ
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